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A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu mà em cho là đúng nhất: Câu 1: Môi trường làm việc của nghề điện dân dụng không là:
A. Làm việc ngoài trời. B. Thường phải đi lưu động.

C. Không làm việc trên cao. D. Nguy hiểm vì làm việc gần khu vực có điện.

Câu 2: Cấu tạo của dây dẫn điện bọc cách điện gồm 2 phần:

A. Lõi và lớp vỏ bằng đồng. B. Lõi và lớp vỏ cách điện.

C. Vỏ bảo vệ và vỏ cách điện. D. Lõi đồng và lõi nhôm.

Câu 3: Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

A. Để đảm bảo an toàn điện.

B. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

C. Không thuận tiện khi sử dụng.

D. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc.

Câu 4: Cấu tạo của dây cáp điện gồm có:

A. Lõi dây, vỏ bảo vệ. B. Lõi cáp, lớp vỏ cách điện, vỏ bảo vệ.

C. Vỏ cách điện, vỏ bảo vệ D. Vỏ bảo vệ, nhiều lõi cáp.

Câu 5: Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng:

A. Thước cặp. B. Thước cuộn.

C. Thước lá. D. Thước gấp.

Câu 6: Khi lắp đặt đèn, biện pháp an toàn là:

A. Mang đồ bảo hộ lao động.

B. Cách điện tốt giữa phần tử mang điện với phần tử không mang điện.

C. Cách điện tốt với đất.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 7: Thước cặp dùng để đo:
A. Đường kính của dây điện và chiều sâu lỗ
B. Chiều dài dây dẫn điện.
C. Đo số lõi và số sợi dây dẫn điện.
D. Đo cường độ dòng điện.

Câu 8: Quy trình nối dây dẫn điện nói chung có mấy bước:

A. 6 bước. B. 7 bước. C. 5 bước. D. 4 bước.

Câu 9: Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở mạch điện:

A. Ôm kế. B. Ampe kế. C. Oát kế. D. Vôn kế.

Câu 10: Các yêu cầu của các mối nối dây dẫn điện:

A. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.

B. Dẫn điện đẹp, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.

C. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện.

D. Dẫn điện tốt, không có độ bền cơ học, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.

Câu 11: Dây dẫn bọc cách điện có ký hiệu M(nxF), trong đó chữ F là:

A. Lõi dây. B. Số sợi dây.

C.Tiết diện của lõi dây dẫn. D. Ký hiệu lõi dây làm bằng đồng.

Câu 12: Hàn mối nối dây dẫn điện là để :

A. Không ai tháo được. B. Để cho mối nối đẹp.

C. Để cho mối nối không rò điện. D. Để cho mối nối dẫn điện tốt hơn.

B/ Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Trình bày yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động? (3 đ)

Câu 2: Em hãy cho ví dụ mô tả về mối liên hệ của nghề điện dân dụng với tốc độ xây dựng nhà ở của nhân dân (1đ)
Câu 3: Tại sao phải lắp vôn kế và ampe kế vào máy biến áp? (1đ)

Câu 4: Em hãy mô tả tóm tắt về cách nối dây dẫn điện của mối nối thẳng (lõi nhiều sợi).
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        A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) 
        Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.   
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  B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1.
Về kiến thức: Phải có trình độ văn hóa nhất định để hiểu biết những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kĩ thuật điện như an toàn điện, nguyên lí làm việc và cấu tạo của máy điện….
về kĩ ngăng: Có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
Thái độ: Ý thức bảo vệ môi trường, an toàn lao động, làm việc khoa học, kiên trì, thận trọng và chính xác
Về sức khỏe: Đủ điều kiện về sức khỏe, không mắc bệnh về tim mạch, huyết áp, thấp khớp.

Câu 2.
Nghề điện dân dụng phải gắn liền với kiến trúc xây dựng và kiểu nhà ở của nhân dân: nhà thái,

Nhà cấp 4, nhà kiểu châu âu…phải gắn liền với kiểu đèn chùm, đèn thường…..

Câu 3.
Lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp giúp ta theo dõi tình trạng hoạt động của máy, xác định được nguyên nhan gây ra sự cố kĩ thuật, tình trạng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ     dùng điện.

Câu 4.
* Quy trình tóm tắt như sau:

Bước 1: Cắt vỏ mối nối: 25-30cm

Bước 2: Tách lõi: Lồng xen 2 lõi với nhau

Bước 3: Lồng lõi: lồng xen 2 lõi với nhau
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